TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM                                        ĐÁP ÁN                                                   

            
                               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC (2017 – 2018)

          ĐỀ CHÍNH THỨC                                                 Môn: SINH HỌC; Khối: 10

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
	a) Cấu tạo ADN: 
- ADN là một đại phân tử hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, các đơn phân là 4 loại nuclêôtit ( A, T, G và X). 
- ADN được cấu tạo từ 2 chuỗi pôli nuclêôtit liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung : A liên kết với T bằng 2 liên kết hidrô và G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

b) Chức năng của ADN: là mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
	                              0,25

                              0,25
0,50                                 

	2
	- ARN bao gồm 3 loại là: mARN, tARN và rARN. 
- Loại ARN nào được dùng làm khuôn để tổng hợp protein là:  mARN. 
	0,75                        0,25

	3
	-  Các loại bào quan có trong tế bào nhân thực như: lưới nội chất, ribôxôm, bộ máy Gôngi, ti thể, lục lạp, không bào, lizôxôm….

- Bào quan có cấu trúc màng kép là:  ti thể và lục lạp.
	0,50
0,50

	4
	Lưới nội chất hạt

Lưới nội chất trơn

- Trên màng có nhiều hạt ribôxôm. (0.25)
- Trên màng có đính rất nhiều loại enzim. (0.25)
- Vai trò: tham gia quá trình tổng hợp prôtêin. (0.25)
- Vai trò:  tổng hợp lipt, chuyển hoá đường và phân huỷ chất độc hại đối với cơ thể. (0.25)

	0,50
0,50

	5
	- Các chất được vận chuyển qua màng tế bào theo các phương thức :vận chuyển chủ động, vận chuyển thụ động, nhập bào và xuất bào. 
 - Phương thức vận chuyển làm biến dạng màng tế bào là: nhập bào và xuất bào. 
	0,75
0,25


	6
	- Môi trường ưu trương: là môi trường có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ chất tan trong tế bào.

- Môi trường đẳng trương: là môi trường có nồng độ chất tan bằng nồng độ chất tan trong tế bào.
	0,50

0,50

	7
	- Kích thước tế bào nhỏ, tỉ lệ S/V lớn (S là diện tích bề mặt, V là thể tích) 
- sẽ giúp tế bào trao đổi chất với môi trường một cách nhanh chóng, 
- làm cho tế bào sinh trưởng và sinh sản nhanh.
	0,25                            

0,25                                 
0,50

	8
	- Vì khi ngâm dưa trong nước muối, do nồng độ nước muối cao hơn nồng độ trong tế bào nên:

+ Muối đi từ ngoài vào trong tế bào ( dưa có vị mặn. (0,25 điểm)

+ Nước đi từ trong tế bào ra ngoài, tế bào bị mất nước nên co lại ( dưa nhăn nheo. (0,25
	0,25
0,25

0,50

	9
	Chúng ta cần phải trồng và bảo vệ cây xanh vì :
 + Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, là nơi diễn ra các hoạt động quang hợp

 + Là cơ sở để thấy được vai trò của thực vật đối với vai trò điều hòa khí hậu và vai trò chuyển đổi năng lượng
	                               0,50
0,50


	10
	- Vẽ hình đúng, đẹp. 
- Chú thích đúng, đầy đủ.  
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	0,50                         0,50
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Hết./.

